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Kính gửi: Các Chi cục Kiểm dịch thực vật 

 Ngày 21/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 

hướng dẫn chi tiêt thi hành Luật Chăn nuôi. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

05/3/2020.  Để triển khai có hiệu quả các quy định mới này, Cục Bảo vệ thực vật 

(BVTV) đề nghị các Chi cục kiểm dịch thực vật (KDTV) lưu ý và thực hiện một 

số nội dung sau đối với thức ăn chăn nuôi truyền thống và thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh: 

1. Nghiên cứu và triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi, Thông tư số 

21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn 

chăn nuôi và văn bản hướng dẫn số 76/VN-TĂCN ngày 14/02/2020 của Cục 

Chăn nuôi về việc quy định mới về kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập 

khẩu. Các văn bản nói trên được gửi kèm theo văn bản này để các đơn vị nghiên 

cứu, thực hiện. 

 Niêm yết các quy định mới này tại Chi cục và các trạm để chủ vật thể tiện 

theo dõi, tra cứu. Đồng thời thông báo, tuyên truyền cho các chủ vật thể và toàn 

thể cán bộ, công chức trong Chi cục để biết thông tin và triển khai hiệu quả. 

 2. Biện pháp và trình tự kiểm tra 

 * Đối với thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu chưa có 

quy chuẩn kỹ thuật (QCVN): tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

39/2017/NĐ-CP đến hết 30/6/2020. Các Chi cục KDTV tiếp tục tiến hành kiểm 

tra và cấp giấy Xác nhận chất lượng đối với các lô hàng thực hiện chế độ miễn 

kiểm tra có thời hạn, kiểm tra giảm; chuyển hồ sơ cho các tổ chức chứng nhận sự 

phù hợp được chỉ định tiến hành kiểm tra và cấp giấy Xác nhận chất lượng đối với 

các lô hàng thực hiện theo chế độ kiểm tra thông thường, kiểm tra chặt. 

 * Đối với thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đã có 

QCVN: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 13/2020/NĐ-

CP. Theo đó khách hàng được lựa chọn một trong ba biện pháp kiểm tra: dựa trên 

kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (biện pháp 2a) hoặc dựa trên 
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kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (biện pháp 2b) hoặc kết 

quả chứng nhận của tổ chức được chỉ định (biện pháp 2c). 

 Đối với nhóm này, các đơn vị KDTV tiến hành kiểm tra hồ sơ và xác nhận 

đăng ký trong trường hợp khách hàng chọn thực hiện theo biện pháp 2a hoặc 2b; 

kiểm tra hồ sơ, xác nhận đăng ký và ra thông báo Kết quả kiểm tra nhà nước về 

chất lượng hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp khách hàng chọn thực hiện theo 

biện pháp 2c. 

 3. Việc thẩm định tiêu chuẩn công bố áp dụng và nhãn sản phẩm theo 

quy định tại Điều 46 Luật Chăn nuôi và Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT 

4. Một số lưu ý về hồ sơ và trình tự thực hiện 

4.1. Giấy đăng ký: sử dụng mẫu Giấy đăng ký theo quy định trong Thông 

tư số 34/2018/TT-BNNPTNT.  

Một số thông tin cụ thể trong Giấy đăng ký như sau: 

- Mã số công nhận thức ăn được phép lưu hành ở Việt Nam (số thứ tự 12 

trong Giấy đăng ký): đối với  sản phẩm thức ăn chăn nuôi truyền thống, nguyên 

liệu đơn thương mại thì theo danh mục sản phẩm do Cục Chăn nuôi công bố tại 

đường link https://www.mard.gov.vn/VanBan/VanBan/PL-CV38-2020.pdf. Các 

sản phẩm khác ghi theo quy định hiện hành. 

- Yêu cầu kiểm tra chỉ tiêu (số thứ tự 22 trong Giấy đăng ký): ghi ít nhất 01 

chỉ tiêu chất lượng trong tiêu chuẩn công bố áp dụng và tất cả các chỉ tiêu an toàn 

quy định trong QCVN tương ứng. 

- Chế độ kiểm tra chất lượng (số thứ tự 23 trong Giấy đăng ký): Ghi rõ kiểm 

tra theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP hay Nghị định số 13/2020/NĐ-CP và ghi 

cụ thể biện pháp kiểm tra. 

Ví dụ: Nghị định số 39/2017/NĐ-CP, chế độ kiểm tra thông thường; hoặc 

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, kiểm tra nhà nước về chất lượng dựa trên kết quả 

tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân. 

- Phần xác nhận của Cơ quan kiểm dịch thực vật và kiểm tra chất lượng: Bổ 

sung thêm câu sau vào cuối nội dung xác nhận “Trường hợp tổ chức, cá nhân 

đăng ký biện pháp kiểm tra nhà nước về chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá 

sự phù hợp của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức 

chứng nhận đã đăng ký thì không cần có giấy Xác nhận chất lượng hoặc thông 

báo Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” 

https://www.mard.gov.vn/VanBan/VanBan/PL-CV38-2020.pdf
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 4.2. Thông báo Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. 

 4.3. Mẫu kết quả tự đánh giá sự phù hợp theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 14 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN. 

 4.4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc văn bản có giá trị tương 

đương quy định tại điểm c khoản 3 Điều 18 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP: 

nghiên cứu quy định tại Điều 36 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 10 Nghị định 

số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý ngoại thương để chủ động trong quá trình triển khai. 

5. Các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đã đăng 

ký kiểm tra chất lượng trước ngày 05/3/2020 sẽ được tiếp tục thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP. Nội dung này được quy định tại khoản 7 

Điều 34 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP. 

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về Cục 

để kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Cục trưởng (b/c); 

- P. TTPC; KDTV (để biết); 
- Lưu: VT, KH. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

Nguyễn Quý Dương 
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